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I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm thay đổi thế giới. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đã tạo được bước phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, CNTT đã góp phần quan trọng cho việc tạo ra những nhân tố năng động mới, cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin.

Đối với giáo dục và đào tạo, CNTT có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung phương pháp, phương thức dạy và học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy giúp người dạy phát huy hết năng lực của mình, người học tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy hết tiềm năng khác nhau trong hoạt động vật chất và tâm lí. Hiệu quả dạy và học nâng lên rõ rệt, thể hiện ở chỗ việc nắm bắt, thu nhận thông tin dễ dàng, nhanh chóng, người học có điều kiện kiểm chứng tư duy của mình, ...
Nhận thức chung là như vậy, tuy nhiên, kết quả đạt được còn tùy thuộc vào việc áp dụng CNTT ở trường hợp cụ thể. 

II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
II.1. Nguyên tắc chung
“Chất lượng” và “hiệu quả” là hai cụm từ mà ai cũng chú ý khi làm gì điều gì. Trong “dạy và học”, người dạy có nhiệm vụ truyền đạt và gợi mở với mong muốn người học tiếp thu và vận dụng được khối kiến thức trong thời gian ngắn. Để lĩnh hội kiến thức, đòi hỏi người học phải tiếp cận thông tin, tư duy và tiếp nhận ở cả giảng đường và ngoài khu vực giảng đường – thể hiện sự tự học, tự nghiên cứu.

Như những lĩnh vực khác, công nghệ thông tin được sử dụng như một phương tiện trong dạy học giúp cho người dạy và học tiết kiệm được nhiều thời gian, người dạy chuyển tải được nhiều thông tin hơn và người học tiếp nhận kiến thức dễ dàng hơn (không phải mất thời gian vẽ hình minh họa, kẻ biểu bảng, ...). Đặc biệt là việc tìm kiếm tài liệu, thông tin cũng như trao đổi tài liệu, thông tin ở cả người dạy và người học dễ dàng hơn thông qua Internet.

Công cụ công nghệ thông tin phục vụ dạy – học phổ biến có thể kể: các phần mềm thể hiện bằng chữ và số (Word, Powerpoint, ...), các phần mềm tính toán thiết kế (Autoship, ), các phần mềm thể hiện hình ảnh tĩnh và động cùng âm thanh (Autocad, Flash, ...). Trong đó, việc sử dụng các mô phỏng sẽ giúp người học hiểu vấn đề dễ hơn.
Dạy học với công cụ công nghệ thông tin có nhiều ưu điểm so với phương pháp giảng dạy truyền thống là:
 - Trong môi trường đa phương tiện, người ta kết hợp một cách hợp lý những hình ảnh tĩnh và động (video, camera …) với âm thanh, văn bản, biểu đồ … trong giảng dạy nhằm đạt hiệu quả tối đa qua một quá trình học sử dụng nhiều giác quan.
 - Những mô phỏng nhờ kỹ thuật đồ hoạ giúp cho người học tư duy dễ dàng hơn những vấn đề khó có điều kiện tiếp cận.

- Các phương tiện nghe nhìn của công nghệ thông tin tạo được sự hứng khởi, kích thích hoạt động tư duy của người học.

- Tiết kiệm được thời gian, cung cấp, làm rõ được nhiều vấn đề trên lớp. Người học dành được nhiều thời gian cho hoạt động tư duy.
- Tạo được ngân hàng dữ liệu khổng lồ và đa dạng, kết nối với nhau và cho phép chia xẻ rộng rãi qua Internet, tạo điều kiện cho hoạt động tự học của người học (tìm kiếm thông tin, tổng hợp dữ liệu để tranh luận cùng với bạn học và thầy giáo) cũng như phát huy tính tích cực và sáng tạo ở họ.
- Việc giảng dạy không những có thể diễn ra trên lớp mà có thể diễn ra ở bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Người học có thể độc lập trong học tập, thảo luận nhóm (nhiều thành viên khác ngoài lớp mình) hoặc trao đổi trực tiếp với người dạy qua Email hoặc hình thức tương tự.

- Dễ dàng tổ chức giảng dạy từ xa và mang lại hiệu quả (giảng dạy trực tuyến hoặc)

Tuy vậy, liên quan đến yếu tố “vừa sức” trong dạy và học cũng cần chú ý không nên quá lạm dụng sức mạnh của công nghệ thông tin.
II.2. Cách tổ chức

Ý thức được công nghệ thông tin chỉ là phương tiện giúp truyền tải, kết nối, chia sẻ thông tin, ... nên chúng tôi nghĩ cần sử dụng hợp lý nó.
Trong giảng dạy, cũng như nhiều học phần khác, người dạy phải làm cách nào để không chỉ truyền tải thông tin kiến thức cho người học mà còn giúp họ nắm bắt kiến thức theo kiểu “tiêu hóa” - biến thành của họ, đồng thời giúp họ trong tư duy vận dụng để giải quyết những vấn đề (dù nhỏ) trong thực tế bằng những giả định.

Với yêu cầu đối với người học: tiếp thu kiến thức, tư duy, vận dụng. Theo trục chung: nêu vấn đề để kích thích tư duy (nêu câu hỏi gợi mở, khuyến khích người học nêu vấn đề), tổ chức hoạt động tư duy (dành thời gian cho người học tư duy), trao đổi (thể hiện nhận thức, thảo luận) – làm rõ, tìm ra giải pháp cuối cùng (cần có sự tham gia của người dạy) đồng thời với việc truyền tải - tiếp nhận và phát triển kiến thức ở người học.
Chúng tôi quan niệm rằng cần sử dụng phương tiện công nghệ thông tin với liều lượng thích hợp.

Cùng với nội dung tài liệu học tập thể hiện ở dạng word hoặc pdf để người học tự nghiên cứu, trong giảng dạy chúng tôi dùng powerpoint để thể hiện chủ đề, đề mục theo hệ thống, trình diễn nội dung chính cùng với những diễn giải và đặc biệt là thể hiện các hình vẽ, đồ thị, biểu bảng, ... và sự liên hệ để tạo sự chú ý, cũng như kích thích tư duy nhằm tiết kiệm thời gian (không phải vẽ hình, kẻ biểu bảng, ...).

Các hình vẽ phức tạp, đặc biệt là các hình động hoặc phim chỉ được sử dụng để giải thích, minh họa sau hoạt động tư duy, thể hiện kiến thức và tranh luận của người học.
Đối với các vấn đề yêu cầu phải giải quyết ở nhà, đặc biệt là chuyên đề cần tìm hiểu – trình bày – thảo luận (tại lớp), cùng với việc hướng dẫn thiết lập đề cương, chúng tôi hướng dẫn các tìm tài liệu trên các trang mạng.

Đối với các phần có liên quan đến tính toán thiết kế, giới thiệu cho người học biết sự hiện hữu của một số phần mềm có thể sử dụng. 
Bên cạnh việc sử dụng phương tiện trình chiếu, chúng tôi sử dụng hợp lý phương tiện truyền thống là phấn – bảng để thể hiện cũng như giải thích những vấn đề nảy sinh hoặc thầy và trò đặt ra. Hình thức này rất linh hoạt, đồng thời người học cũng học được nhiều qua đó, ví dụ cách trình bày, cách vẽ một hình, ... Nếu chú ý, chúng ta thấy rằng trong giảng dạy có những giây phút “xuất thần”, hứng khởi xuất hiện ở người dạy ở đỉnh cao, họ vận dụng rất linh hoạt những kiến thức thực tế, nhờ thế lôi cuống sự chú ý của người học.

Thật tế cho thấy, nếu lạm dụng hướng trình diễn thì người học không theo kịp và sẽ có hiệu quả thấp.

Chúng tôi đồng tình với quan niệm của nhiều thầy cô giáo, “Không thể phủ nhận vai trò, tính ưu việt của công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy nhưng cần phải kết hợp hài hòa phấn trắng, bảng đen. Cần phải biết lúc nào, nội dung nào, đối tượng nào cần sử dụng công cụ nào của công nghệ thông tin”.
Vậy “liều lượng” ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin bao nhiêu là đủ. Khó có thể đưa ra con số chính xác, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể (đặc điểm học phần, tiết dạy, …). 
Tuy vậy, trong điều kiện cụ thể vẫn có thể xác định được trên cơ sở phân tích lượng tư liệu cần thiết để phục vụ cho việc giải thích, minh họa, … như bản vẽ, đồ thị, biểu bảng, hình ảnh tĩnh và động. Chúng tôi cho rằng đối với học phần không liên quan đến công nghệ thông tin, các tính toán, … thì thời gian sử dụng phương tiện trình chiếu không nên vượt quá 60% thời lượng của tiết giảng (Thời gian còn lại cho việc kiểm tra việc chuẩn bị bài và tiếp thu, nêu vấn đề, cung cấp thông tin – giảng giải, tổ chức tư duy cho người học, thảo luận, giải thích, …).
III. THẢO LUẬN

Chúng ta thấy rằng, không thể phủ nhận được vai trò và tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tuy nhiên, để sử dụng có hiệu quả, cần tận dụng các thế mạnh và ưu điểm nổi bật của công nghệ thông tin. Cần cân nhắc trong sử dụng về kiểu công cụ, liều lượng và thời điểm, ... tránh những tác dụng ngược (người học không theo kịp, sinh nhàm chán, ...). 

Mặc dù đã đầu tư chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu sử dụng hợp lý phương tiện công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy không an tâm về chất lượng (thể hiện ở chỗ nhìn thấy được là kết quả học tập của SV không cao bằng cách so sánh với các khóa trước). Chúng tôi nghĩ rằng cùng với sự tồn tại mâu thuẫn khối lượng kiến thức nhiều – thời gian giảng trên lớp rút ngắn, hiện chúng ta còn gặp khó khăn thứ hai (khó khăn đặc biệt) là nội lực của người học (cả về tư tưởng và năng lực học tập).
Về nguyên tắc, nếu xét theo một chiều (người dạy) với sự nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, hy vọng rằng có thể điều hòa được mâu thuẫn kiến thức – thời gian. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được lại nhụ thuộc không ít vào người học.
Còn khó khăn do nội lực của người học (chúng tôi coi đó là khó khăn đặc biệt), cần được nghiên cứu giải quyết thấu đáo mới hy vọng hạn chế được sự suy giảm chất lượng đào tạo và từng bước phục hồi.
Chính vì vậy, nên coi đây là vấn đề “cấp thiết”, cần được tập trung thảo luận sâu để tìm hướng giải quyết.
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